
1 

 

BỘ Y TẾ 

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          / K2ĐT-ĐT 
V/v Danh mục trang thiết bị, dụng cụ 

đào tạo tối thiểu của từng phòng thực 

hành phục vụ đào tạo ngành Y khoa, 

Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền  

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

  

          Kính gửi: Các cơ sở giáo dục có đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y 

học cổ truyền trình độ đại học 

 

Ngày 18/01/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 

02/2022/TT -BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt 

động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong Thông tư đã quy định danh 

mục các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ 

truyền trình độ đại học.  

Để bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực các ngành nêu trên thống nhất với 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị cho ý 

kiến về dự thảo: “Danh mục trang thiết bị, dụng cụ đào tạo tối thiểu của từng phòng thực 

hành phục vụ đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Y học cổ truyền trình độ đại học”. 

Các danh mục này được xây dựng trên cơ sở dự thảo chuẩn chương trình đào tạo ngành Y 

khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền trình độ đại và dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật 

do Viện Chiến lược và Chính sách y tế đề xuất.  

Ý kiến của các đơn vị xin gửi về địa chỉ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ 
Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/11/2022 và file mềm gửi qua 
E-mail: dongnt.k2dt@moh.gov.vn. Sau thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến phản 
hồi thì coi như nhất trí với bản dự thảo. 

 Các danh mục này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học 
công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (tại địa chỉ: http://asttmoh.vn, Mục: THÔNG BÁO, Danh 
mục trang thiết bị đào tạo ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Y học cổ truyền. Mọi chi 
tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Thị Đông, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế theo 
số điện thoại: 0913.155.272 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); 
- Lưu: VT, ĐT. 

 CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Phạm Văn Tác 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ ĐÀO TẠO NGÀNH Y 

KHOA, Y HỌC CỔ TRUYỀN, RĂNG HÀM MẶT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Kèm theo công văn số                /K2ĐT-ĐT ngày   tháng 11 năm 2022  

của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) 

1 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 

2 Trường Đại học Y Hà Nội 

3 Trường Đại học Đại Nam 

4 Trường Đại học Phenikaa 

5 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

6 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

7 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

8 Trường ĐH Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 Trường Đại học Hòa Bình 

10 Trường Đại học Kinh Bắc 

11 Trường Đại học VinUni 

12 Trường Đại học Thành Đông 

13 Học Viện Quân Y 

14 Trường Đại học Y Dựợc Hải Phòng 

15 Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

16 Trường Đại học Tây Nguyên 

17 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 

18 Trường Đại học Duy Tân 

19 Trường Đại học Y khoa Vinh 

20 Trường Đại học Y Dược, ĐH Huế 

21 Khoa Y – Đại học Đà Nẵng 

22 Trường Đại học Buôn Ma Thuột 

23 Trường Đại học Phan Châu Trinh 

24 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

25 Trường Đại học Võ Trường Toản 

26 Trường Đại học Tân Tạo 

27 Trường Đại học Nam Cần Thơ 

28 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

29 Trường Đại học Trà Vinh 

30 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

31 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

32 Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

33 Trường Đại học Văn Lang 

34 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
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